
TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính TĐCM Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị công tác Ghi chú

1 Lê Văn Hùng 25/6/1975 Nam BS CKI Ngoại TK. Ngoại BV Bá Thước

2 Trương Trung tuyến 20/02/1970 Nam CN. YTCC TK. KSNK

3 Nguyễn Kiên Trung Nam Bs CKSB RHM TK. Khám bệnh

4 Trần Tiến Dũng 12/10/1983 Nam Bác sỹ Trưởng phòng KHTH BV Đông Sơn

5 Lê Thị Huê 6/9/1982 Nữ Cử nhân CNTT Phó phòng KHTH

6 Bùi Thị Thùy Linh 6/27/1986 Nữ Cử nhân CNTT Nhân viên 

7 Mai Đình Thọ 10/30/1980 Nam Cử nhân Kế toán Trưởng phòng TCHC

8 Nguyễn Thìn Cường 4/5/1969 Nam Điều dưỡng đại học Trưởng phòng ĐD

9 Lê Thị Thủy 7/7/1989 Nữ Điều dưỡng đại học Điều dưỡng trưởng

10 Thiều Huy Phương Nam Cử nhân xét nghiệm TP. KHTH BV Hải Tiến

11 Lê Đình Việt Nam Bác sĩ RHM Trưởng khoa LCK

12 Nguyễn Thị Sen 25/09/1993 Nữ Cử nhân Y tế Công cộng Phòng Kế hoạch tổng hợp BV Hợp Lực

13 Nguyễn Thị Quỳnh 1993 Nữ Bác sĩ TP. Kế hoạch TH BV Mắt Thanh Tâm

14 Ngô Quang Trường 1998 Nam Điều dưỡng Phòng Kế hoạch TH

15 Trịnh Văn Tính 13/11/1982 Nam Ths.Bs Phụ trách phòng KTHT BV Mắt

16 Lê Thị Thanh Hải 1/2/1990 Nữ Th.s QHQT Chuyên viên

17 Nguyễn Huy Văn 24/07/1972 Nam BSCKI Giám đốc bệnh viện BV Mường Lát

18 Hà Văn Nè 02/08/1980 Nam BSCKI Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp 

19 Nguyễn Hữu Chinh 27/11/1979 Nam CN Đ dưỡng Trưởng phòng Điều dưỡng

20 Nguyễn Thị Ninh 2/1/1993 Nữ BS Phòng KHTH BV Nga Sơn

21 Vũ Thị Lý 28/07/1981 Nữ CNKT Tổ trưởng Tổ QLCLBV BV Nội tiết

22 Ngô Công Nghiêm 20/4/1981 Nam BSCKI Phó GĐ BV Nông Cống

23 Phạm Công Sỹ 20/10/1973 Nam BSCKI TK Khám bệnh

24 Trần Văn Thắm 10/10/1967 Nam BSCKI TK Liên chuyên khoa

25 Đố Thị Loan 18/02/1981 Nữ CN Điều dưỡng Phó Phòng Điều dưỡng
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26 Lê Thị Hồng 5/8/1983 Nữ CN Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh

27 Đào Duy Tuấn 27/9/1988 Nam CN điều dưỡng PT. Điều dưỡng trưởng khoa Nội BV PHCN

28 Lê Thị Na 22/8/1989 Nữ Dược sĩ ĐH Trưởng khoa Dược - VTTBYT

29 Đỗ Thị Xuân Thủy 11/11/1986 Nữ ĐHĐD Điều dưỡng trưởng khoa cấp cứu –nhi BV Quan Hóa

30 Hàn Hồng Lê 2/6/1982 Nữ ĐH hộ sinh Khoa Phụ sản 

31 Phan Văn Kiên 25/5/1976 Nam Chuyên viên PT: phòng TC-HC 

32 Võ Văn Sơn 27/8/1985 Nam BSCKI Khoa cấp cứu- nhi 

33 Vi Văn Trường 1/1/1988 Nam Bác sĩ Khoa cấp khám bệnh

34 Lữ Thị Mai Phương 17/5/1989 Nữ Bác sĩ PT: Khoa truyền nhiễm

35 Võ Văn Sơn 27/8/1985 Nam BSCKI Khoa cấp cứu- nhi 

36 Phạm Văn Ngọc 1977 Nam Thạc sỹ Ngoại Phó giám đốc BV Thạch Thành

37 Nguyễn Viết Huấn 1977 Nam Thạc sỹ Ngoại TP.KHTH

38 Nguyễn Minh Đăng 1983 Nam CNĐD TP.Điều dưỡng

39 Trương Thị Thu Hà 1984 Nữ Bs.CKI RHM PP.KHTH

40 Nguyễn Anh Tùng 1995 Nam ĐDV KHTH

41 Trương Thanh Tùng 15/11/1974 Nam Tiến sĩ Y học Trưởng Phòng KHTH BV tỉnh

42 Nguyễn Văn Hòa 20/05/1984 Nam Thạc sĩ YTCC Phó phòng CTXH

43 Đặng Thị Hương 01/12/1984 Nữ Kỹ thuật viên Phòng Vật tư

44 Phạm Ngọc Biên 23/05/1993 Nam Kỹ sư Phòng Vật tư

45 Đỗ Minh Thái 14/10/1981 Nam Thạc sĩ Y học Phó khoa HSTC 1

46 Lê Phi Hùng 27/11/1982 Nam Thạc sĩ Y học Phó khoa HSTC 1

47 Lê Thị Hằng 31/12/1982 Nữ BSCKI Phó khoa Nội A

48 Phạm Hoàng Yến 04/07/1983 Nữ BSCKI Phó khoa Nội A

49 Lê Thị Nhung 14/10/1983 Nữ BSCKI Điều dưỡng trưởng Nội A

50 Hoàng Thị Ngọ 27/03/1978 Nữ Thạc sĩ Y học Trưởng khoa Da liễu

51 Mai Thị Liên 23/01/1979 Nữ Thạc sĩ Y học Phó khoa Da liễu

52 Mai Thanh Hải 10/12/1978 Nam CN ĐD Điều dưỡng trưởng Da liễu

53 Trịnh Ngọc Cảnh 21/10/1980 Nam Thạc sĩ Y học Phó khoa khoa Xương khớp NT

54 Lê Thị Hoài 21/12/1979 Nữ BSCKI Phó khoa Lão khoa

55 Nguyễn Văn Hiệp 05/10/1983 Nam Thạc sĩ Y học Phó khoa Lão khoa

56 Đoàn Thị Bích 15/08/1980 Nữ Thạc sĩ Y học Phó khoa Thần kinh Đột quỵ
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57 Lường Hữu Dương 02/01/1982 Nam Thạc sĩ Y học Bác sỹ Thần kinh Đột quỵ

58 Hoàng Vân 19/12/1985 Nam Thạc sĩ Y học  Phó khoa Chấn thương

59 Hoàng Tuấn Long 25/03/1985 Nam Thạc sĩ, BSNT  Phó khoa Chấn thương

60 Hoàng Đức Thắng 08/12/1977 Nam BSCKI Phó khoa Gây mê hồi sức

61 Phạm Hoàng Sơn 12/04/1986 Nam Thạc sĩ Y học Phó khoa Gây mê hồi sức

62 Trần Lê Thu 11/01/1984 Nữ DSCKI Dược sỹ khoa Dược

63 Đỗ Mạnh Chiến 19/08/1987 Nam DSCKI Dược sỹ khoa Dược

64 Tô Ngọc Sắc 15/08/1990 Nam Thạc sỹ Dược Dược sỹ khoa Dược

65 Hà Xuân Tịnh 1/8/1973 Nam Thạc sĩ y học Phó giám đốc, BV Triệu Sơn

66 Nguyễn Ngọc Khánh 16/08/1979 Nam Cử nhân điều dưỡng Phó phòng điều dưỡng,

67 Nguyễn Trọng Hùng 10/8/1980 Nam BS CKI TP KHTH Bv Yên Định

68 Phạm Thị Hương 12/12/1986 Nữ CN ĐD TP Điều dưỡng

69 Phạm Thị Tình 24/9/1992 Nữ CN ĐD Phòng Điều dưỡng

70 Trịnh Thị Hường 8/11/1991 Nữ CN ĐD Phòng KHTH

71 Lê Xuân Dũng 5/9/1967 Nam BSCKI TP. KHTH BV Thiệu Hóa

72 Nguyễn Thúy Phương 11/8/1995 Nữ CNYTCC Phòng KHTH

73 Lê Thị Thương Huyền 3/2/1985 Nữ Ths kế toán PTP. KT

74 Lê Thị Thủy 8/3/1983 Nữ CNĐD TP. ĐD

75 Phạm Văn Nhì 22/8/1979 Nam Ths Kinh tế TP. TC-HC

76 Nguyễn Thị Mai Phương 18/12/1989 Nữ Cử nhận Đại học Kế toán Trưởng phòng TCHCQT TT Pháp Y

77 Nguyễn Bá Thắng 1/2/1978 Nam Điều dưỡng CKI TK - Khoa KSNK BV Tâm thần

78 Chu Lê Hương Giang 19/12/1985 Nữ Thạc sỹ Y tế cộng đồng KTV trưởng - Khoa KSNK

79 Lương Mỹ Linh 5/10/1986 Nữ Bác sỹ CKI Phòng KHTH

80 Trần Thị Lý 5/10/1990 Nữ Điều dưỡng CKI Phòng Điều dưỡng

81 Lê Thị Phương 3/2/1987 Nữ Điều dưỡng CKI Điều dưỡng trưởng

82 Phan Thị Hồng Thủy 3/3/1983 Nữ Dược sỹ Đại học Khoa Dược

83 Nguyễn Văn Lĩnh 5/1/1982 Nam ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa khám bệnh, BV ĐK Quan Hóa

84 Trịnh Thị Hương 10/11/1985 Nữ Thạc sĩ kinh tế Trưởng phòng TC-KT

Tổng: 84 người


